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NỘI DUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC LÃNH

ĐẠO, CHỈ ĐẠO, XÂY DỰNG VÀ HOÀN

THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ

PCTN

A.2. Đánh giá việc các sở, ban, quận, huyện,

cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh thực

hiện kế hoạch PCTN của cấp tỉnh 

A.2.1. Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống

hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN

Chương trình số 32-CT/TU ngày 

22/01/2024 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh công 

tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư 

pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực năm 2024

Chương trình số 02-CTr/CB ngày 24/01/2024 công tác trọng

tâm về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham

nhũng, tiêu cực năm 2024
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PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN CẤP TỈNH NĂM 2024

       Căn cứ nội dung hướng dẫn ở cột (3) để tổng hợp tài liệu minh chứng ghi ở cột (2) tương ứng với các tiêu chí ở cột (1).

       Tài liệu, số liệu minh chứng ghi rõ số hiệu, ngày tháng, trích yếu nội dung của văn bản đẩy đủ; mỗi số liệu, văn bản là một hàng excel; nếu 

có nhiều văn bản thì chèn thêm hàng; tránh trường hợp ghi nhiều văn bản trong 1 hàng sẽ gây khó khăn cho việc tổng hợp



Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 

11/3/2024 của UBND tỉnh về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 

2024

Kế hoạch số 18/KH-SNgV ngày 15/3/2024 về công tác

PCTNTC năm 2024

Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày

11/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về

triển khai thực hiện Kết luận số 120-

KL/TU ngày 27/12/2023 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền

lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu

cực trong công tác cán bộ 

Kế hoạch số 21/KH-SNgV ngày 29/3/2024 về triển khai thực

hiện Kết luận số 120-KL/TU ngày 27/12/2023 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống

tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Kế hoạch số 246-KH/TU ngày

01/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày

25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng

phí

Kế hoạch số 28/KH-SNgV ngày 11/6/2024 về thực hiện Chỉ

thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết

kiệm, chống lãng phí

Kế hoạch số 442/KH-UBND ngày

17/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về

triển khai Quyết định số 714/QĐ-TTg

ngày 26/7/2024 của Thủ tướng Chính

phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực

hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày

27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm

soát quyền lực, phòng, chống tham

nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra,

truy tố, xét xử, thi hành án  

Kế hoạch số 31/KH-SNgV ngày 03/10/2024 về triển khai

Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 26/7/2024 của Thủ tướng

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định

số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm

soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt

động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Văn bản số 1941/UBND-NC3 ngày 

10/4/2024 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực; Văn bản số 

6549/UBND-NC ngày 15/11/2022 của 

UBND tỉnh về triển khai công tác phòng 

chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới

Văn bản số 379/SNgV-VPTTr ngày 19/4/2024 về tăng cường

công tác PCTNTC



Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát 

tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị

Văn bản số 1373/SNgV-VPTTr ngày 12/12/2024 về việc

hướng dẫn công tác kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu

nhập lần đầu, hằng năm, bổ sung năm 2024 

Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 

22/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch số 40/KH-SNgV ngày 28/11/2023 về thực hiện

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến

năm 2030

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 

27/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 

năm 2024

Kế hoạch số 14/KH-SNgV ngày 29/02/2024 về thực hiện

nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024

Kế hoạch số 559/KH-UBND ngày 

22/11/2024 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Đề án phát triển nguồn 

nhân lực làm công tác tham mưu xây 

dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ đến năm 2030 

Kế hoạch số 35/KH-SNgV ngày 27/11/2024 về triển khai thực

hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu

xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đến năm 2030 

Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 

11/4/2024 của UBND tỉnh về ban hành 

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

Kế hoạch số 24/KH-SNgV ngày 12/4/2024 về theo dõi tình

hình thi hành pháp luật năm 2024

Kế hoạch số 64/KH-HĐ ngày 27/3/2024 

của Hội đồng PBGDPL tỉnh

Kế hoạch số 22/KH-SNgV ngày 29/3/2024 về phổ biến giáo

dục pháp luật năm 2024

Văn bản số 4836/UBND-NC3 ngày 

20/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm 

tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

Văn bản số 867/SNgV-VPTTr ngày 27/8/2024 về tăng cường

công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm

pháp luật

Quyết định số 3433/QĐ-UBND ngày 

25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 

tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

Kế hoạch số 02/KH-SNgV ngày 10/01/2024 về công tác cải

cách hành chính năm 2024



Quyết định số 762/KH-UBND ngày 

01/4/2024 của UBND tỉnh về ban hành 

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thẩm định 

công tác cải cách hành chính nhà nước 

tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 

2024

Kế hoạch số 23/KH-SNgV ngày 09/4/2024 về tự kiểm tra,

đánh giá tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính

năm 2024

Kế hoạch số 29/KH-SNgV ngày 27/6/2024 về tự kiểm tra kỷ

luật kỷ cương hành chính năm 2024

Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 

28/02/2024 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính và thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

năm 2024

Kế hoạch số 16/KH-SNgV ngày 29/02/2024 về kiểm soát thủ

tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên

thông năm 2024

Văn bản số 3654/UBND-NC1 ngày 

27/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính 

phủ 

Văn bản số 692/SNgV-VPTTr ngày 04/7/2024 về thực hiện

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính

phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành

chính (TTHC) tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người

dân, doanh nghiệp

Văn bản số 218/SNgV-VPTTr ngày 08/3/2024 về tuyên

truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến

toàn trình, qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến

Văn bản số 297/SNgV-VPTTr ngày 28/3/2024 về tập trung

khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm

2023 và tăng cường thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2024

Văn bản số 380/SNgV-VPTTr ngày 19/4/2024 về tiếp tục

tham mưu công bố và tập trung rà soát, đề xuất phương án

đơn giản hóa TTHC nội bộ

Văn bản số 704/SNgV-VPTTr ngày 09/7/2024 về tập trung có

hiệu quả Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 003/7/2024

của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn

chế và cải thiện, nâng cao các chỉ số: PAR Index, SIPAS,

PAPI trong năm 2024 và các năm tiếp theo

Văn bản số 754/SNgV-VPTTr ngày 24/7/2024 về đôn đốc

viết và nộp sáng kiến kinh nghiệm năm 2024



Văn bản số 662/SNgV-VPTTr ngày 27/6/2024 về khắc phục

tồn tại, hạn chế theo kết quả tự kiểm tra

Văn bản số 782/SNgV-VPTTr ngày 02/8/2024 về yêu cầu

khắc phục tồn tại, hạn chế sau khi có kết quả kiểm tra về công

tác CCHC 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh

Văn bản số 866/SNgV-VPTTr ngày 27/8/2024 về việc tập

trung khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm

soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa,

một cửa liên thông

Kế hoạch số 590 /KH-UBND ngày 

31/12/2023 của UBND tỉnh về ban hành 

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 

Kế hoạch số 06/KH-SNgV ngày 19/01/2024 về chuyển đổi số

năm 2024

Kế hoạch số 48/KH-TCTTKĐA06 ngày 

07/02/2024 của Tổ công tác triển khai 

Đề án 06 tỉnh về việc triển khai, thực 

hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

dân cư, định danh và xác thực phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia năm 2024

Kế hoạch số 15/KH-SNgV ngày 29/2/2024 về triển khai, thực

hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024

Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 

09/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

Tổ chức Tiếp công dân, tiếp nhận xử lý 

đơn thư phục vụ Đại hội đảng bộ các 

cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội toàn 

quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kế hoạch số 30/KH-SNgV ngày 17/9/2024 về tổ chức Tiếp

công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư phục vụ Đại hội đảng bộ

các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội toàn quốc lần thứ XIV

của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 

12/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện 

Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách 

có tác động lớn đến xã hội trong quá 

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật giai đoạn 2022 - 2027” 

Kế hoạch số 485/KH-SNgV ngày 19/5/2022 về thực hiện Đề

án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã

hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai

đoạn 2022 - 2027” 



Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 

04/10/2024 của UBND tỉnh về tổ chức 

hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 

2024 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 33/KH-SNgV ngày 24/10/2024 về tổ chức hưởng

ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt

Nam năm 2024.

Báo cáo số 27/BC-SNgV ngày 14/3/2024 về công tác PCTN

quý I năm 2024

Kế hoạch số 139/KH-UBND 

ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh về đánh 

giá công tác phòng, chống tham nhũng 

cấp tỉnh năm 2023, Văn bản số 193/TT-

NV3 ngày 15/4/2024 của Thanh tra tỉnh 

về việc hướng dẫn đánh giá công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2023

Báo cáo số 53/BC-SNgV ngày 23/4/2024 về đánh giá công

tác PCTN năm 2023

Văn bản số 3114/UBND-NC3 ngày 

04/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Báo cáo số 78/BC-SNgV ngày 06/6/2024 về công tác PCTN 6

tháng đầu năm 2024 theo yêu cầu của BNC

Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày

20/01/2024 của Tổng Thanh tra Chính 

phủ 

Văn bản số 613/SNgV-VPTTr ngày 14/6/2024 về gửi biểu

mẫu BC quý II công tác thanh tra, PCTN, giải quyết KNTC

Văn bản số 4090/UBND-NC3 ngày 

16/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Báo cáo số 125/BC-SNgV ngày 02/8/2024 về báo cáo công

tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 phục vụ kỳ họp thứ

8, Quốc hội khóa XV

Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày

20/01/2024 của Tổng Thanh tra Chính 

phủ 

Văn bản số 926/SNgV-VPTTr ngày 13/9/2024 về gửi biểu

mẫu BC quý III công tác thanh tra, PCTN, giải quyết KNTC

Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày

20/01/2024 của Tổng Thanh tra Chính 

phủ 

Báo cáo số 149/BC-SNgV ngày 13/9/2024 về công tác PCTN

quý III năm 2024

Văn bản số 998-CV/BNCTU ngày 

30/5/2024 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ 

Báo cáo số 156/BC-SNgV ngày 20/9/2024 về công tác nội

chính, PCTN, CCTP 9 tháng năm 2024

Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày

20/01/2024 của Tổng Thanh tra Chính 

phủ 

Văn bản số 1342/SNgV-VPTTr ngày 05/12/2024 về gửi biểu

mẫu BC quý IV công tác thanh tra, PCTN, giải quyết KNTC

Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày

20/01/2024 của Tổng Thanh tra Chính 

phủ 

Báo cáo số 232/BC-SNgV ngày 05/12/2024 về công tác

PCTN năm 2024

A.2.1.2. Kết quả thực hiện



Văn bản số 998-CV/BNCTU ngày 

30/5/2024 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ 

Báo cáo số 249/BC-SNgV ngày 19/12/2024 về công tác nội

chính, PCTN, CCTP năm 2024

Văn bản số 5927/UBND-NC3 ngày 

07/10/2024 của UBND tỉnh về việc sơ 

kết 05 năm thực hiện Luật Phòng, chống 

tham nhũng

Báo cáo số 172/BC-SNgV ngày 11/10/2024 về sơ kết 05 năm

thực hiện Luật PCTN

Văn bản số 7546/UBND-NC3 ngày 

10/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Báo cáo số 240/BC-SNgV ngày 13/12/2024 về báo cáo tình

hình, kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng,

tiêu cực năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 chuẩn

bị cho Phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về

phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực

Văn bản số 998-CV/BNCTU ngày 

30/5/2024 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ 

Báo cáo số 92/BC-SNgV ngày18/6/2024 về công tác nội

chính, PCTN, CCTP 6 tháng đầu năm 2024

Văn bản số 998-CV/BNCTU ngày 

30/5/2024 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ 

Báo cáo số 137/BC-SNgV ngày21/8/2024 về công tác nội

chính, PCTN, CCTP tháng 8 năm 2024

Văn bản số 998-CV/BNCTU ngày 

30/5/2024 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ 

Báo cáo số 182/BC-SNgV ngày 22/10/024 về công tác nội

chính, PCTN, CCTP tháng 10 năm 2024

Văn bản số 998-CV/BNCTU ngày 

30/5/2024 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ 

Báo cáo số 217/BC-SNgV ngày 25/112024 về công tác nội

chính, PCTN, CCTP tháng 11 năm 2024

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ 

Văn bản số 05/VPTTr-VB ngày 18/12/2024 về báo cáo thực

hiện quy định về kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024

Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 

11/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

triển khai thực hiện Kết luận số 120-

KL/TU ngày 27/12/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 

Báo cáo số 237/BC-SNgV ngày 11/12/2025 về báo cáo thực

hiện Kết luận số 120

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 

ngày 30/10/2020 của Chính phủ

Báo cáo số 11/BC-SNgV ngày 29/01/2204 về kết quả thực

hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023

Báo cáo số 101/BC-SNgV ngày 07/02/2205 về kết quả thực

hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2024

Văn bản số 972/UBND-NC3 ngày

 26/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn bản số 258/SNgV-VPTTr ngày 19/3/2024 về báo cáo tình 

hình theo dõi thi hành pháp luật

A.2.1.2. Kết quả thực hiện



Văn bản số 2621/STP-

XDKT&TDTHPL

ngày 25/11/2024 về báo cáo công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2024

Báo cáo số 229/BC-SNgV ngày 02/12/2024 về công tác thi

hành pháp luật năm 2024

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 

27/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 

năm 2024

Báo cáo số 195/BC-SNgV ngày 07/11/2024 về rà soát

VBQPPL trên lĩnh vực đối ngoại

Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày

 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 

năm 2023 và Văn bản số 6929/UBND-

NC3 ngày 06/12/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đảm bảo chất lượng, 

tiến độ hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật kỳ 2019-2023

Báo cáo số 04/BC-SNgV ngày 09/01/2024 về kết quả rà soát

VBQPPL giai đoạn 2

Văn bản số 6775/UBND-NC3  ngày 

08/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Báo cáo số 207/BC-SNgV ngày 18/11/2024 về đánh giá tác

động chính sách TTHC trong dự thảo VBQPPL năm 2024

Văn bản số 4043/UBND-NC3  ngày 

15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Báo cáo số 132/BC-SNgV ngày 12/8/2024 về đánh giá tác

động chính sách TTHC trong dự thảo VBQPPL 6 tháng đầu

năm 2024

Công văn số 3375/UBND-NC3  ngày 

13/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Báo cáo số 88/BC-SNgV ngày 14/6/2024 về đánh giá tác

động chính sách TTHC 6 tháng đầu năm 2024

Văn bản số 7280/UBND-NC3 ngày 

28/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Báo cáo số 236/BC-SNgV ngày 10/12/2024 về tổng kết thi

hành pháp luật và đánh giá thực trạng quan hệ xã hội về thủ

tục ban hành quyết định hành chính

Văn bản số 2684/UBND-NC3 ngày 

15/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Văn bản số 961/STP-TTr ngày 

22/5/2024 của Sở Tư pháp

Văn bản số 527/SNgV-VPTTr ngày 27/5/2024 về báo cáo

thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính

Văn bản số 2791/STP-TTr ngày

09/12/2024 của Sở Tư pháp

Báo cáo số 243/BC-SNgV ngày 16/12/2024 về thi hành pháp

luật về xử lý  VPHC năm 2024

Thực hiện Văn bản 6745/UBND-NC3

ngày 23/5/2024 của UBND 

Báo cáo số 206/BC-SNgV ngày 15/11/2024 về tình hình thực

hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật năm 2024

A.2.1.2. Kết quả thực hiện



Văn bản số 1044/STP-PBGDPL ngày

30/5/2024 của Sở Tư pháp

Báo cáo số 82/BC-SNgV ngày 10/6/2024 về sơ kết 02 năm

thực hiện thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày

30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Văn bản số 6035/UBND-NC3 ngày

09/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Văn bản số 1100/SNgV-VPTTr ngày 18/10/2024 về báo cáo

việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo tại Báo cáo sơ kết 02 năm

thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022

Kế hoạch số 163/KH-HĐ ngày 

28/10/2024 về việc kiểm 

tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Báo cáo số 191/BC-SNgV ngày 30/10/2024 về kết quả tự

kiểm tra công tác PBGDPL năm 2024

Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 

20/3/2019 của Bộ Tư pháp 

Báo cáo số 73/BC-SNgV ngày 03/6/2024 về công tác thống

kê theo TT số 03/TT-BTP 6 tháng đầu năm 2024

Báo cáo số 1174/BC-SNgV ngày 05/11/2024 về công tác

thống kê theo TT số 03/TT-BTP năm 2024

Công văn số 355/SNV-CCHC&VTLT 

ngày 04/3/2022 của Sở Nội vụ

Báo cáo số 29/BC-SNgV ngày 14/3/2024 về công tác CCHC

Quý I năm 2024

Báo cáo số 91/BC-SNgV ngày 14/6/2024 về công tác CCHC

6 tháng đầu năm 2024

Báo cáo số 151BC-SNgV ngày 16/9/2024 về công tác CCHC

Quý III năm 2024

Báo cáo số 216/BC-SNgV ngày 25/11/2024 về công tác

CCHC năm 2024

Kế hoạch số 762/KH-UBND ngày

01/4/2024 của UBND tỉnh 

Báo cáo số 103/BC-SNgV ngày 27/6/2024 về tự kiểm tra

công tác CCHC năm 2024

Hướng dẫn số 127/VP-PC1 ngày 

01/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 

về việc hướng dẫn chế độ báo cáo định 

kỳ theo quy định tại Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP của Văn phòng 

Chính phủ

Báo cáo số 32/BC-SNgV ngày 19/3/2024 về công tác kiểm

soát TTHC Quý I năm 2024

Báo cáo số 94/BC-SNgV ngày 18/6/2024 về công tác kiểm

soát TTHC Quý II năm 2024

Báo cáo số 152/BC-SNgV ngày 16/9/2024 về công tác kiểm

soát TTHC Quý III năm 2024

Báo cáo số 244/BC-SNgV ngày 16/12/2024 về công tác kiểm

soát TTHC năm 2024

A.2.1.2. Kết quả thực hiện



A.2.3. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ

biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Kế hoạch số 14/KH-SNgV ngày 29/02/2024 về thực hiện

nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024

Kế hoạch số 22/KH-SNgV ngày 29/3/2024 về phổ biến giáo

dục pháp luật năm 2024

Kế hoạch số 485/KH-SNgV ngày 19/5/2022 về thực hiện Đề

án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã

hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai

đoạn 2022 - 2027”

Kế hoạch số 33/KH-SNgV ngày 24/10/2024 về tổ chức hưởng

ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt

Nam năm 2024.

Chương trình số 02-CTr/CB ngày 24/01/2024 công tác trọng

tâm về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham

nhũng, tiêu cực năm 2024

Kế hoạch số 18/KH-SNgV ngày 15/3/2024 về công tác

PCTNTC năm 2024

Kế hoạch số 21/KH-SNgV ngày 29/3/2024 về triển khai thực

hiện Kết luận số 120-KL/TU ngày 27/12/2023 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống

tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Kế hoạch số 40/KH-SNgV ngày 28/11/2023 về thực hiện

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến

năm 2030

Văn bản số 379/SNgV-VPTTr ngày 19/4/2024 về tăng cường

công tác PCTNTC

Báo cáo số 191/BC-SNgV ngày 30/10/2024 về kết quả tự

kiểm tra công tác PBGDPL năm 2024

Báo cáo số 172/BC-SNgV ngày 11/10/2024 về sơ kết 05 năm

thực hiện Luật PCTN

Báo cáo số 27/BC-SNgV ngày 14/3/2024 về công tác PCTN

quý I năm 2024

Báo cáo số 53/BC-SNgV ngày 23/4/2024 về đánh giá công

tác PCTN năm 2023

Báo cáo số 232/BC-SNgV ngày 05/12/2024 về công tác

PCTN năm 2024

A.2.2.1. Ban hành kế hoạch

A.2.2.2. Kết quả thực hiện



Văn bản số 613/SNgV-VPTTr ngày 14/6/2024 về gửi biểu

mẫu BC quý II công tác thanh tra, PCTN, giải quyết KNTC

Báo cáo số 125/BC-SNgV ngày 02/8/2024 về báo cáo công

tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 phục vụ kỳ họp thứ

8, Quốc hội khóa XV

Văn bản số 926/SNgV-VPTTr ngày 13/9/2024 về gửi biểu

mẫu BC quý III công tác thanh tra, PCTN, giải quyết KNTC

Báo cáo số 149/BC-SNgV ngày 13/9/2024 về công tác PCTN

quý III năm 2024

Báo cáo số 156/BC-SNgV ngày 20/9/2024 về công tác nội

chính, PCTN, CCTP 9 tháng năm 2024

Văn bản số 1342/SNgV-VPTTr ngày 05/12/2024 về gửi biểu

mẫu BC quý IV công tác thanh tra, PCTN, giải quyết KNTC

Báo cáo số 249/BC-SNgV ngày 19/12/2024 về công tác nội

chính, PCTN, CCTP năm 2024

Báo cáo số 240/BC-SNgV ngày 13/12/2024 về báo cáo tình

hình, kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng,

tiêu cực năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 chuẩn

bị cho Phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về

phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực

Báo cáo số 237/BC-SNgV ngày 11/12/2025 về báo cáo thực

hiện Kết luận số 120

Báo cáo số 172/BC-SNgV ngày 11/10/2024 về sơ kết 05 năm

thực hiện Luật PCTN

Báo cáo số 229/BC-SNgV ngày 02/12/2024 về công tác thi

hành pháp luật năm 2024

Văn bản số 258/SNgV-VPTTr ngày 19/3/2024 về báo cáo tình 

hình theo dõi thi hành pháp luật

Báo cáo số 27/BC-SNgV ngày 14/3/2024 về công tác PCTN

quý I năm 2024

Báo cáo số 232/BC-SNgV ngày 05/12/2024 về công tác

PCTN năm 2024

Báo cáo số 149/BC-SNgV ngày 13/9/2024 về công tác PCTN

quý III năm 2024

A.2.2.2. Kết quả thực hiện



Văn bản số 613/SNgV-VPTTr ngày 14/6/2024 về gửi biểu

mẫu BC quý II công tác thanh tra, PCTN, giải quyết KNTC

Báo cáo số 240/BC-SNgV ngày 13/12/2024 về báo cáo tình

hình, kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng,

tiêu cực năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 chuẩn

bị cho Phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về

phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực

Quyết định số 04/QĐ-SNgV ngày 02/02/2021 về ban hành

Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Năm 2024, không có lượt công dân phản ánh, khiếu nại, tố

cáo trên lĩnh vực đối ngoại

Kế hoạch số 30/KH-SNgV ngày 17/9/2024 về tổ chức Tiếp

công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư phục vụ Đại hội đảng bộ

các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội toàn quốc lần thứ XIV 

Báo cáo số 224/BC-SNgV ngày 29/11/2024 về tổng kết 10

năm thực hiện Luật Tiếp công dân

Báo cáo số 59/BC-SNgV ngày 04/5/2024 về việc thực hiện

pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Báo cáo số 241/BC-SNgV ngày 16/12/2024 về thực hiện Chỉ

thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, 

Báo cáo số 233/BC-SNgV ngày 05/12/2024 về công tác Tiếp

công dân, giải quyết KNTC

B. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM

NHŨNG 

B.1. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong

cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước

B.1.1. Kết quả thực hiện công khai, minh

bạch theo quy định của Luật PCTN 2018

trong một số lĩnh vực

A.2.2.2. Kết quả thực hiện

A.2.5. Tiếp công dân theo quy định của Luật 

tiếp công dân của Người đứng đầu cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND cấp Tỉnh 



Kế hoạch số 16/KH-SNgV ngày 29/02/2024 về kiểm soát thủ

tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên

thông năm 2024

Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của Ủy ban

nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ

quan hành chính nhà nước lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc

phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ

Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 về công bố

Danh mục và Quy trình nội bộ 04 (bốn) thủ tục hành chính

thuộc lĩnh vực Công tác lãnh sự được Bộ Ngoại giao ủy

quyền cho Sở Ngoại vụ tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn

tỉnh Hà Tĩnh

Báo cáo số 244/BC-SNgV ngày 16/12/2024 về công tác kiểm

soát TTHC năm 2024

Công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan trên Cổng

thông tin điện tử Sở Ngoại vụ và phần mềm quản lý hồ sơ

công việc nội bộ của Sở; niêm yết lịch trình công tác của

Lãnh đạo Sở trên bảng thông tin điện tử

Công khai, niêm yết bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân tại

Bảng thông tin nội bộ

Công khai việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có nội

dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công

chức, viên chức; người lao động tại Hội nghị CBCCVC

Công khai công tác tổ chức cán bộ: lấy phiếu thăm dò ý kiến

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước khi đề 

bạt, bổ nhiệm cán bộ

Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở tại Trung tâm Hành chính công và Cổng thông tin điện

tử của Sở

Niêm yết công khai nội quy tiếp công dân, quy trình tiếp công

dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại

Phòng Tiếp công dân của Sở

Kế hoạch số 18/KH-SNgV ngày 15/3/2024 về công tác

PCTNTC năm 2024

Kế hoạch số 755/KH-SNgV ngày 30/10/2019 về thực hiện

phong trào thi đua về văn hóa công sở

B.1.1.1. Kết quả thực hiện công khai, minh 

bạch các thủ tục hành chính

B.1.1.2. Kết quả thực hiện công khai, minh 

bạch quy tắc ứng xử của người có chức vụ 

quyền hạn



Quyết định số 31/QĐ-SNgV ngày 09/9/2019 về quy định

trách nhiệm công khai xin lỗi của CBCCVC

Kế hoạch số 22-KH/CB ngày 15/4/2022 về triển khai Chương

trình hành động số 11-CTr/ĐUK ngày 28/2/2022 về triển khai

thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong

xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

Kế hoạch số 249/KH-SNgV ngày 04/3/2022 về triển khai thực

hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường

vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây

dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp

Văn bản số 168/SNgV-VPTTr ngày 27/02/2023 về tăng

cường, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với thực

hiện văn hóa công sở.

Văn bản số 1190/SNgV-VPTTr ngày 20/11/2023 về tiếp tục

chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

Báo cáo số 232/BC-SNgV ngày 05/12/2024 về công tác

PCTN năm 2024

Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 về việc phê

duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở

Ngoại vụ 

Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 về việc phê

duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề

nghiệp viên chức Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ Đối ngoại

Hà Tĩnh, trực thuộc Sở Ngoại vụ

Kế hoạch số 06/KH-SNgV ngày 14/02/2023 về việc chuyển

đổi vị trí công tác giai đoạn 2023-2025 

Quyết định số 117/QĐ-SNgV ngày 16/10/2024 và Quyết định

số 116/QĐ-SNgV ngày 16/10/2024 về điều động, luân chuyển

công chức

Biên bản Hội nghị CBCCVC năm 2025

Quyết định về phân bổ ngân sách năm 2024

Quyết định về công bố dự toán ngân sách năm 2024

Quyết định về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và

sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ 

B.1.1.2. Kết quả thực hiện công khai, minh 

bạch quy tắc ứng xử của người có chức vụ 

quyền hạn

B.1.1.3. Kết quả thực hiện công khai, minh 

bạch tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên 

chức

B.1.1.4. Kết quả thực hiện công khai, minh 

bạch về ngân sách Nhà nước



Báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2024

Quyết định số 24/QĐ-SNgV ngày 06/02/2024 về ban hành

Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của

Sở Ngoại vụ 

Văn bản số 1356/SNgV-VPTTr ngày 19/12/2024 về tổng hợp

trụ sở, công sở, tài sản công không sử dụng hoặc sử dụng

chưa hiệu quả

Văn bản số 438/SNgV-VPTTr ngày 07/5/2024 về công khai

tài sản công

Văn bản số 193/SNgV-VPTTr ngày 04/3/2024 về báo cáo

công tình hình quản lý và sử dụng tài sản công

B.1.5. Kết quả thực hiện định mức, chế độ,

tiêu chuẩn 

Quyết định số 24/QĐ-SNgV ngày 06/02/2024 về ban hành

Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của

Sở Ngoại vụ

Kế hoạch số 28/KH-SNgV ngày 11/6/2024 về thực hiện Chỉ

thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết

kiệm, chống lãng phí

B.1.5.2. Kết quả thực hiện
Báo cáo số 74/BC-SNgV ngày 22/01/2025 về công tác thực

hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

B.1.6. Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích

(XĐLI)

Chương trình số 02-CTr/CB ngày 24/01/2024 công tác trọng

tâm về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham

nhũng, tiêu cực năm 2024

Kế hoạch số 18/KH-SNgV ngày 15/3/2024 về công tác

PCTNTC năm 2024

Văn bản số 379/SNgV-VPTTr ngày 19/4/2024 về tăng cường

công tác PCTNTC

B.1.6.2. Kết quả thực hiện 
Văn bản số 05/VPTTr-VB ngày 18/12/2024 về báo cáo thực

hiện quy định về kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024

B.1.6.3. Kết quả giải quyết XĐLI Không có

B.1.7. Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí

công tác của CB, CC, VC

B.1.1.4. Kết quả thực hiện công khai, minh 

bạch về ngân sách Nhà nước

B.1.1.5. Kết quả thực hiện công khai, minh 

bạch về tài sản công

B.1.5.1. Việc ban hành văn bản triển khai thực 

hiện 

B.1.6.1. Việc ban hành văn bản triển khai thực 

hiện



B.1.7.1. Việc ban hành kế hoạch 
Kế hoạch số 06/KH-SNgV ngày 14/02/2023 về việc chuyển

đổi vị trí công tác giai đoạn 2023-2025 

Báo cáo số 232/BC-SNgV ngày 05/12/2024 về công tác

PCTN năm 2024

Quyết định số 117/QĐ-SNgV ngày 16/10/2024 và Quyết định

số 116/QĐ-SNgV ngày 16/10/2024 về điều động, luân chuyển

công chức

B.1.8. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử
Báo cáo số 232/BC-SNgV ngày 05/12/2024 về công tác

PCTN năm 2024

B.1.9. Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập

(TSTN) 

Kế hoạch số 146/KH-SNgV ngày 04/3/2021 về kê khai, công

khai bản kê khai tài sản thu nhập

Văn bản số 1373/SNgV-VPTTr ngày 12/12/2024 về việc

hướng dẫn công tác kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu

nhập lần đầu, hằng năm, bổ sung năm 2024 

Báo cáo số 101/BC-SNgV ngày 07/02/2025 về kết quả kê

khai tài sản thu nhập năm 2024

Biên bản công khai bản kê khai tài sản thu nhập 2024 bằng

hình thức công khai trực tiếp tại cuộc họp

B.1.10. Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg của

TTg CP 

B.1.10.1. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 
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Kế hoạch số 573/KH-SNgV ngày 03/9/2019 về việc thực hiện

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính

phủ

Chương trình số 02-CTr/CB ngày 24/01/2024 công tác trọng

tâm về nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham

nhũng, tiêu cực năm 2024

Kế hoạch số 18/KH-SNgV ngày 15/3/2024 về công tác

PCTNTC năm 2024

Văn bản số 379/SNgV-VPTTr ngày 19/4/2024 về tăng cường

công tác PCTNTC

B.1.10.2. Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản

ánh….
Không có

B.1.10.3. Kết quả xử lý vi phạm Chỉ thị 10 Không có

C. ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ

LÝ THAM NHŨNG 

C.1. Việc phát hiện hành vi tham nhũng

B.1.9.2. Kết quả kê khai, công khai bản kê khai 

TSTN 

B.1.7.2. Kết quả thực hiện

B.1.9.1. Ban hành kế hoạch kê khai, công khai 

bản kê khai TSTN.



C.1.1. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng

qua kiểm tra, thanh tra, giám sát
Không có

C.1.2. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng

qua phản ánh,tố cáo 
Không có

C.1.3. Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng

qua điều tra
Không có

C.2. Việc xử lý tham nhũng

C.2.1. Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá

nhân do để xảy ra TN

C.2.1.1. Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức

do để xảy ra tham nhũng.
Không có

C.2.1.2. Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối

với cá nhân có hành vi TN
Không có

C.2.2. Kết quả xử lý hình sự người có hành vi

tham nhũng

C.2.2.1. Kết quả xử lý qua điều tra

C.2.2.2. Kết quả xử lý qua truy tố

C.2.2.3. Kết quả xử lý qua xét xử

C.2.3. Kết quả xử lý trách nhiệm của người

đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ

quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ

việc tham nhũng.

Không có

C.2.3.1. Hình thức khiển trách  

C.2.3.2. Hình thức cảnh cáo

C.2.3.3. Hình thức cách chức

C.3. Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm

pháp luật về PCTN

C.3.1. Kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện

công khai minh bạch trong hoạt động của cơ

quan, tổ chức đơn vị (Điều 81, Nghị định

59/2019/NĐ-CP)

Không có

C.3.2. Kết quả xử lý vi phạm quy định về chế

độ, định mức, tiêu chuẩn (Điều 82, Nghị định

59/2019/NĐ-CP)

Không có

Không có



C.3.3. Kết quả xử lý vi phạm quy tắc ứng xử

của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ

quan, tổ chức, đơn vị (Điều 83, Nghị định

59/2019/NĐ-CP)

Không có

C.3.4. Kết quả xử lý vi phạm quy định về xung

đột lợi ích (Điều 84, Nghị định 59/2019/NĐ-

CP)

Không có

C.3.5. Kết quả xử lý vi phạm quy định về

chuyển đổi vị trí công tác (Khoản 2 - Điều 94

Luật PCTN)

Không có

C.3.6. Kết quả xử lý vi phạm quy định về báo

cáo, xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng

(Điều 85, Nghị định 59/2019/NĐ-CP)

Không có

C.3.7. Kết quả xử lý hành vi vi phạm đối với

người kê khai TSTN (Điều 20, Nghị định

130/2020/NĐ-CP)

Không có

C.3.8. Kết quả xử lý hành vi vi phạm khác

trong kiểm soát TSTN (Điều 21, Nghị định

130/2020/NĐ-CP)

Không có

D. ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HỒI TÀI SẢN

THAM NHŨNG

D.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham

nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát,

thanh tra, giải quyết đơn tố cáo, phản ánh

D.1.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng

qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra
Không có

D.1.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng

qua công tác giải quyết đơn tố cáo, phản ánh
Không có

D.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham

nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử,

thi hành án

D.2.1. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng

qua công tác điều tra, truy tố, xét xử
Không có

D.2.2. Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng

qua công tác thi hành án
Không có
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